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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 17/10/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày 18/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/12h), riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi mưa rất to (lượng mưa 30-60mm/12h); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 60-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Từ đêm 18/10, mưa lớn ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có xu hướng giảm dần. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 19/10.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (Từ 19h/16/10 - 19h/17/10): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nơi mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tân Mỹ (Quảng Bình) 88mm; Giá Vực (Quảng Ngãi) 139mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 143mm; Bình Nghi (Bình Định) 85mm; Tuy Hòa (Phú Yên) 113mm, Phú Lâm (Phú Yên) 117mm; An Khê (Gia Lai) 130mm.
- Mưa 3 ngày (Từ 19h/14/10 - 19h/17/10): Các khu vực trên cả nước có  mưa phổ biến từ 80-150mm, riêng khu vực Trung Bộ có mưa rất to (tập trung vào các ngày 15-16/10). Một số trạm có lượng mưa lớn: Vinh (Nghệ An) 957 mm, Chợ Tràng (Nghệ An) 524 mm, Cửa Hội (Nghệ An) 422mm; Linh Cảm (Hà Tĩnh) 458 mm, Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 354mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh) 307 mm; Tiên Sa (Quảng Nam) 320 mm; An Nhơn (Bình Định) 301mm.
- Mưa đêm (Từ 19h/17/10-7h/18/10): Khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20- 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Định Hóa (Thái Nguyên) 122mm; Trà My (Quảng Nam) 61mm; Sơn Tây (Quảng Ngãi) 43mm; Bình Nghi (Bình Định) 59mm.
3. Tình hình thủy văn
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm; mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo triều. 

- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông có dao động và biến đổi chậm, hiện đang ở dưới mức báo động I. 
Dự báo: Từ nay đến 19/10, trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-6m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Nam còn dưới mức BĐ1, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2. 
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 16/10 trên sông Tiền tại Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc đều ở mức 2,22m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 21/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 1,88m; tại Châu Đốc ở mức 1,90m.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện
- Khu vực Trung Bộ: Các hồ vận hành bình thường.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 05 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): ĐakSrong: 50/340; Ia Grai 1: 42/71; Ia Grai 2: 11/54; Đray Hlinh 1: 110/350; Bảo Lộc: 54/95. 
2. Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Trung Bộ: có 01 hồ vận hành xả tràn: Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 69m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên có 06 hồ xả tràn: Đắk Uy (Kon Tum) xả 10m3/s; Ayun Hạ (Gia Lai) xả 5m3/s, Ia MLá (Gia Lai) xả 5m3/s, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk) xả 20m3/s, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk) xả 20m3/s, Buôn Yông xả 5m3/s (Đăk Lăk). 
III. TÌNH HÌNH NGẬP VÀ THIỆT HẠI
1. Tỉnh Nghệ An: Theo báo nhanh số 97/BC.VP-PCTT ngày 17/10/2019 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, tình hình thiệt hại do mưa lớn tính đến 16h00 ngày 17/10 như sau:

- Về người: 03 người chết, tăng 02 người so với báo cáo nhanh ngày 16/10 (ông Uông Văn Sơn, sinh năm 1966, xóm Đức Thọ, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, bị chết đuối; cháu Nguyễn Đức Sang, sinh năm 2017, xóm Phượng Hoàng, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, bị ngã xuống kênh chết đuối); 05 người bị thương (huyện Hưng Nguyên).
- Về nhà ở và nông nghiệp: 05 nhà bị sập, đổ; 600 nhà (tại huyện Hưng Nguyên) và 1.313 ha hoa màu vẫn đang bị ngập.
- Về thủy sản, chăn nuôi: 1.790 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; 23.190 con gia cầm và 02 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

- Về giao thông: 01 vị trí trên QL 48E bị ngập sâu 0,5m; 05 vị trí thuộc tuyến đường ĐT.539B bị sạt lở taluy; 22,45 km đường nông thôn và 4,0km đường quốc phòng ven biển bị sạt lở, hư hỏng.

- Các công trình khác: 0,6km kè biển, 6,0km kênh, 02 tràn bị sạt lở hư hỏng.
2. Tỉnh An Giang: Theo báo cáo số 75/BC-BCĐ ngày 17/10/2019 của Văn phòng TT BCĐ ứng phó với BĐKHPCTT&TKCN tỉnh An Giang, ngày 16/10, trên địa bàn xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm sập, đổ 01 căn nhà và tốc mái 27 căn nhà. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.   

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Trung ương 

- Ngày 16/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công văn số 496/TWPCTT-VP gửi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa để chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng.

- Bộ Quốc phòng đã có công điện số 415/TK ngày 17/10/2019, yêu cầu BTL Quân khu 4, 5; BTL Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển triển khai các biện pháp ứng phó và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

- Bộ Giao thông vận tài đã có công điện số 40/CĐ-BGTVT ngày 17/10/2019 gửi cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Giao thông vận tải các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

2. Địa phương
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ. 
V. nội dung cần tập trung chỉ đạo

Văn phòng Thường trực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa nghiêm túc thực hiện các nội dung tại công văn 496/TWPCTT-VP của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản./.
	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi;

- Cục: Trồng trọt;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


Trưởng ca trực:                             Đặng Văn Đăng


Cán bộ trực 1:                               Nguyễn Văn Phú
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